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Hành Vi Phạm Tội Thù Ghét 
và Hành Vi Thù Ghét

Hướng Dẫn Cách Trình Báo Hành Vi Phạm Tội Thù Ghét và  
Hành Vi Thù Ghét và Nhận Trợ Giúp

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân thuộc Sở Tư Pháp California 

Tổng Chưởng Lý California Rob Bonta cung cấp thông tin sau đây về cách xác định và trình báo hành vi 
phạm tội thù ghét và hành vi thù ghét, cũng như các dịch vụ dành cho nạn nhân.

Hành vi phạm tội thù ghét hoặc hành vi thù ghét?
Phần dưới đây giải thích điểm khác biệt giữa hành vi phạm tội thù ghét và hành vi thù ghét: 

Hành vi phạm tội thù ghét là hành vi phạm tội tiểu hình hoặc đại hình được thực hiện đối với một người, 
nhóm người hoặc tài sản, bắt nguồn từ động cơ thù ghét hoặc thành kiến có chủ định đối với đặc điểm 
nhận dạng thực tế hoặc theo nhận thức được bảo vệ của nạn nhân. Đặc điểm nhận dạng theo nhận thức 
được bảo vệ bao gồm việc được coi là, được nhận thức là hoặc được xem là có đặc điểm được bảo vệ, bất 
kể nhận thức đó có chính xác hay không. Quý vị có thể là nạn nhân của hành vi phạm tội thù ghét nếu bị 
nhắm tới vì các đặc điểm thực tế hoặc theo nhận thức sau: 

•	 Tình trạng khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần,
•	 Giới, có nghĩa là giới tính, và bao gồm bản dạng giới cũng như biểu hiện giới,
•	 Quốc tịch,
•	 Chủng tộc hoặc sắc tộc,
•	 Tôn giáo,
•	 Xu hướng tính dục, hoặc
•	 Mối liên hệ với một người hoặc một nhóm người có một hoặc nhiều đặc điểm “thực tế” hoặc  

“theo nhận thức” này.
•	 Luật dân sự còn có những đặc điểm nhận dạng được bảo vệ khác không được bao hàm trong đây. 

Nạn nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở cá nhân, gia đình, nhóm, trung tâm cộng đồng, cơ sở giáo dục, 
thực thể, văn phòng, hội trường, nơi thờ cúng, tổ chức tư nhân, cơ quan công cộng, thư viện hoặc nạn 
nhân khác hoặc nạn nhân chủ đích của hành vi phạm tội. 

Hành vi thù ghét là hành động hoặc hành vi có động cơ thù ghét hoặc thành kiến có chủ định đối với một 
nhóm được bảo vệ nhưng không đến mức phạm tội. Quyền tự do ngôn luận theo Hiến Pháp Hoa Kỳ và 
California cho phép phát ngôn thù ghét với điều kiện không xâm phạm đến quyền công dân của người 
khác. Quý vị cần trình báo các hành vi thù ghét cho cơ quan hành pháp tại địa phương. Nếu hành vi thù 
ghét dẫn đến hành vi đe dọa hoặc hoạt động phạm tội chống lại một cá nhân hoặc tài sản thì có thể phân 
loại hành vi đó là hành vi phạm tội thù ghét. Quý vị cũng có thể được hưởng biện pháp hỗ trợ dân sự nếu 
là nạn nhân của hành vi thù ghét. 

Ví dụ về hành vi thù ghét bao gồm: 

•	 Bôi nhọ, xúc phạm, nói xấu, bình luận hạ thấp và lời lẽ miệt thị nhắm vào một nhóm được bảo vệ 
mà không đe dọa sử dụng bạo lực.
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•	 Trưng bày những tài liệu có nội dung thù ghét trên bất động sản của một người mà không đe dọa 
sử dụng bạo lực.

•	 Mặc quần áo có thông điệp thù ghét nhưng không đe dọa sử dụng bạo lực.

•	 Phát tán tài liệu có thông điệp thù ghét ở nơi công cộng nhưng không đe dọa sử dụng bạo lực.

Hướng dẫn cách phát hiện hành vi phạm tội thù ghét: 
Các dấu hiệu cho thấy hành vi phạm tội bắt nguồn từ động cơ thù ghét hoặc thành kiến có thể bao gồm: 

•	 Người phạm tội lựa chọn nạn nhân hoặc tài sản vì thuộc về nhóm được bảo vệ, ví dụ: một tôn giáo, 
chủng tộc hoặc giới nhất định. 

•	 Người phạm tội đã đưa ra những bình luận bằng văn bản hoặc lời nói thể hiện định kiến, ví dụ:  
nói xấu, ký hiệu. 

•	 Hành vi phạm tội xảy ra tại địa điểm có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm được bảo vệ của nạn 
nhân, ví dụ: nơi thờ cúng, trung tâm cộng đồng, cuộc diễu hành hoặc lễ hội văn hóa.

•	 Hành vi phạm tội xảy ra vào ngày có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm được bảo vệ của nạn nhân,  
ví dụ: ngày lễ tôn giáo, ngày lễ văn hóa chẳng hạn như Tết Nguyên Đán hay lễ kỷ niệm Ngày Tự Hào, 
hoặc ngày kỷ niệm.

•	 Hoạt động thù ghét có tổ chức trong khu vực.

Nếu quý vị gặp nguy hiểm, hãy gọi 911 hoặc liên hệ ngay với cơ quan hành pháp tại 
địa phương. Khi quý vị không còn gặp nguy hiểm và đã nhận được dịch vụ chăm  
sóc y tế cần thiết, nếu khả thi, quý vị có thể: 

•	 Lưu lại mọi bằng chứng vật chất, ví dụ: hình vẽ graffiti, đồ vật bị vỡ hoặc vật được phóng/bắn ra, 
viết ra mọi thứ quý vị nhớ được và chụp ảnh lại.

•	 Thu thập tên và thông tin liên hệ của các nạn nhân và nhân chứng khác cũng như mọi mô tả và 
thông tin họ có về (những) người phạm tội.

Nếu chứng kiến hành vi phạm tội thù ghét, quý vị cần trình báo hành vi phạm tội đó 
cho cơ quan hành pháp tại địa phương.

•	 Sở Tư Pháp California có các công cụ và nguồn lực để trợ giúp và hỗ trợ các cơ quan hành pháp tại địa 
phương, tiểu bang và liên bang trong việc điều tra các hành vi phạm tội thù ghét có thể xảy ra, bao 
gồm hoạt động xác định, bắt giữ, truy tố và kết án những thủ phạm thực hiện hành vi phạm tội đó.

Những điều quý vị và cộng đồng của mình có thể thực hiện để chống lại sự thù ghét: 
•	 Tìm hiểu về vấn đề. Tất cả các bên liên quan có thể cùng nhau tìm hiểu về vấn đề tại địa phương để 

có thể xây dựng giải pháp.

•	 Lên tiếng và nâng cao nhận thức. Lên án công khai sự thù ghét và thiếu khoan dung, đồng thời yêu 
cầu hành động tương tự từ các cán bộ công chức. 

•	 Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa cơ quan hành pháp và cộng đồng. Quan hệ đối tác chặt chẽ giữa cơ 
quan hành pháp và cộng đồng có thể mang lại hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và ứng phó đúng 
cách với hành vi phạm tội thù ghét. 
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•	 Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh có thể thúc đẩy hiểu biết cộng đồng, hỗ trợ nạn nhân và thực hiện 
công tác ngăn ngừa hành vi phạm tội thù ghét và hành vi thù ghét trong tương lai. Họ cũng có thể 
cung cấp kiến thức cho cơ quan hành pháp và công chúng về hành vi phạm tội thù ghét và hành vi 
thù ghét, theo dõi xu hướng và vận động thay đổi chính sách.

Thông tin dành cho nạn nhân:
Đạo Luật California về Quyền của Nạn Nhân (Hiến Pháp California, điều I, § 28), còn được gọi là Luật Marsy, 
cùng với Bộ Luật Hình Sự trao cho quý vị những quyền pháp lý quan trọng trong một vụ án hình sự khi 
quý vị là nạn nhân của hành vi phạm tội thù ghét. Nạn nhân của hành vi phạm tội thù ghét và hành vi thù 
ghét cũng có thể được hưởng các biện pháp khắc phục dân sự thông qua tòa án dân sựi theo Đạo Luật Dân 
Quyền Ralph (Bộ Luật Dân Sự, § 51.7) và Đạo luật Dân Quyền Tom Bane (Bộ Luật Dân Sự, § 52.1).

•	 Quyền được nhận bồi thường cho tổn thất của quý vị. Trong một vụ án hình sự, quý vị có thể yêu 
cầu và nhận được khoản bồi thường để chi trả cho các tổn thất về tài sản, chi phí y tế, bao gồm cả 
khoản bồi hoàn cho chi phí tư vấn hợp lý, tiền lương bị mất và các tổn thất khác. Trong một vụ án 
dân sự, tòa án cũng có thể ban hành lệnh bồi hoàn cho quý vị đối với những tổn thất thực tế, ngoài 
những tổn thất phi kinh tế, chẳng hạn như trạng thái đau khổ về mặt tinh thần. Tòa án dân sự có 
thể ban hành lệnh yêu cầu người làm tổn hại đến quý vị; bị cáo, phải thanh toán cho quý vị khoản 
bồi thường thiệt hại mang tính răn đe hoặc trừng phạt, trả phí luật sư nếu quý vị thuê luật sư để hỗ 
trợ vụ án dân sự của mình và/hoặc trả cho quý vị $25,000 vì đã vi phạm quyền dân sự của quý vị.

•	 Quyền được chia sẻ câu chuyện của quý vị. Trong một vụ án hình sự, quý vị có thể cho tòa án biết 
hành vi phạm tội đó đã tác động như thế nào đến cuộc sống của quý vị trước khi bị cáo bị kết án. 

•	 Quyền được nhận thông tin về vụ án hình sự. Quý vị có quyền nhận thông tin cụ thể về vụ án hình 
sự từ công tố viên, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin sau đây: (1) hoạt động bắt giữ 
bị cáo; (2) các cáo buộc đã đệ trình; (3) hoạt động kết án, tuyên án và/hoặc giam giữ bị cáo; và nếu 
có thể, (4) ngày dự kiến phóng thích bị cáo. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhận thông báo hợp lý về 
các thủ tục tố tụng công khai và phóng thích trước thời hạn hoặc các thủ tục tố tụng về hoạt động 
phóng thích sau khi kết án khác.

•	 Quyền được nhận hỗ trợ từ tòa án để đảm bảo an toàn. Tòa án có thể ban hành các lệnh có thể 
hỗ trợ quý vị, chẳng hạn như lệnh bảo vệ hay lệnh cấm tiếp cận mang tính hình sự hoặc dân sự để 
bảo vệ quý vị, gia đình trực hệ đã xác định của quý vị hoặc bạn đời chung sống của quý vị khỏi các 
hành vi bạo lực, đe dọa, theo dõi hoặc quấy rối tiếp theo của bị cáo, bao gồm cả lệnh bắt buộc bị 
cáo phải tránh xa quý vị. 

•	 Quyền riêng tư liên quan đến tình trạng nhập cư của quý vị. Nếu quý vị là nạn nhân hay nhân 
chứng của hành vi phạm tội thù ghét, cơ quan hành pháp không được giam giữ quý vị vì bất kỳ vi 
phạm thực tế hay bị nghi ngờ nào về nhập cư hoặc trình báo quý vị với cơ quan di trú liên bang, 
trừ khi quý vị bị buộc tội hoặc bị kết án phạm một số tội nhất định theo luật tiểu bang. Luật pháp 
California cấm các cơ quan hành pháp tra hỏi các cá nhân, bao gồm cả những người đang trình báo 
hoặc là nạn nhân của hành vi phạm tội tiềm ẩn, về tình trạng nhập cư của họ. Tuy nhiên, những cá 
nhân muốn xin thị thực U (Thị thực dành cho nạn nhân của hành vi phạm tội) hoặc thị thực T (Thị 
thực dành cho nạn nhân của hành vi buôn người) nên cung cấp thông tin về tình trạng nhập cư của 
mình cho cơ quan hành pháp để được chứng nhận cho thị thực U hoặc thị thực T.

i	 Chỉ chính quyền mới có thể truy tố các vụ án hình sự. Hình phạt trong các vụ án hình sự có thể bao gồm nhưng không 
giới hạn ở án tù, tiền phạt hoặc các hình phạt hay điều kiện khác thay thế cho án tù. Ngược lại, các vụ án dân sự có thể 
được cá nhân, thực thể hoặc chính quyền đệ trình. Các vụ án dân sự giải quyết các tranh chấp liên quan đến luật dân sự 
và gánh nặng chứng minh nhẹ hơn so với các vụ án hình sự. Các vụ án dân sự sẽ không dẫn tới hậu quả phải đi tù.
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Nơi tìm kiếm trợ giúp:
•	 Liên hệ 911 hoặc đến bệnh viện địa phương nếu quý vị cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Để 

nộp đơn trình báo, hãy liên hệ với cơ quan hành pháp tại địa phương.

•	 Đường Dây và Mạng Lưới Nguồn Hỗ Trợ CA vs. Hate 
CA vs. Hate không phải là đường dây trình báo hành pháp nhưng quý vị có thể trình báo hành vi 
phạm tội thù ghét và hành vi thù ghét theo số (833) 866-4283 hoặc trình báo trực tuyến tại địa chỉ 
https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/. Việc trình báo sẽ ngăn chặn tình trạng bình thường hóa sự 
thù ghét trong cộng đồng của chúng ta và đảm bảo những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ được trợ giúp. 
CA v. Hate cũng cung cấp khả năng tiếp cận với các nguồn lực và hỗ trợ có năng lực về văn hóa cho 
cộng đồng và nạn nhân.

•	 Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý California
Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân cung cấp hỗ trợ cho nạn nhân của hành vi phạm tội và gia đình họ trong 
mọi giai đoạn của quy trình tố tụng hình sự. Để biết thêm thông tin, hãy gọi (877) 433-9069 hoặc 
truy cập địa chỉ oag.ca.gov/hatecrimes.

•	 Sở Dân Quyền California (CRD) 
CRD là cơ quan cấp tiểu bang có nhiệm vụ thực thi Đạo Luật Dân Quyền Ralph. Nếu quý vị là nạn 
nhân của hành vi phạm tội thù ghét hay hành vi thù ghét, quý vị có thể nộp đơn than phiền cho 
CRD chống lại người đã gây tổn hại đến mình. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn than phiền, 
hãy truy cập địa chỉ Calcivilrights.ca.gov/complaintprocess hoặc gọi (800) 884-1684 (Số Điện Thoại 
Miễn Cước) hoặc (800) 700-2320 (TTY).

•	 Trung Tâm Hỗ Trợ Nạn Nhân và Nhân Chứng của Văn Phòng Luật Sư Quận tại Địa Phương
Mỗi quận và Thành Phố Los Angeles đều có Trung Tâm Hỗ Trợ Nạn Nhân và Nhân Chứng làm việc trực 
tiếp với Ban Bồi Thường Nạn Nhân California để trợ giúp các nạn nhân. Để biết thông tin về văn phòng 
địa phương và các nguồn hỗ trợ, hãy truy cập địa chỉ victim.ca.gov/victims/localhelp.aspx.

https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/
http://www.oag.ca.gov/hatecrimes
http://Calcivilrights.ca.gov/complaintprocess
https://victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx



